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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 
HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2021–2022 

LỚP: Kỹ thuật xây dựng – Khóa 2021 
Học Ban đêm - Tại Khoa Công Nghệ - Trường Đại học Cần Thơ 

TT MSHP TÊN MÔN HỌC TC Cán bộ giảng dạy MSCB Điện thoại 
1 TN033 Tin học căn bản (*) 1 Nguyễn Thanh Nhã 1453 0936 707 555 
2 TN034 TT. Tin học căn bản (*) 2 Nguyễn Thanh Nhã 1453 0936 707 555 
3 CN101 Cơ lý thuyết 2 Lê Tuấn Tú 1915 0983789343 
4 CN102 Địa chất công trình 2 Trần Thị Phượng 1926 0988256813 
5 KC269 Kinh tế xây dựng 2 Đặng Thế Gia 486 0903-011955 
6 ML014 Triết học Mác - Lênin 3 Trần Thị Như Tuyến 2123 0908174595 
7 XH023 Anh văn căn bản 1 (*) 4 Võ KIm Hương 1426 0948389646 
8 TN006 Toán cao cấp A 4 Nguyễn Tử Thịnh 2303 0383371499 
  Tổng cộng 20    

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC BAN ĐÊM 
(Liên hệ: ……………………..) 

Thời gian tính từ 14/6/2021 – Phòng 108/A3 
 

Tuần Từ ngày Đến ngày Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 
1 14/06/21 19/06/21 KC269 CN102 KC269 CN102 KC269 CN102 
2 21/06/21 26/06/21 KC269 CN102 KC269 CN102 KC269 CN102 
3 28/06/21 03/07/21 KC269 CN102 KC269 CN102 KC269 CN102 
4 05/07/21 10/07/21 KC269 CN102 TN033 TN033 TN033 TN033 

5 12/07/21 17/07/21 TN033 TN034 TN034 TN034 TN034 TN034 
6 19/07/21 24/07/21 TN034 TN034 TN034 TN034 TN034  
7 26/07/21 31/07/21 ML014 ML014 ML014 ML014 ML014 ML014 

8 02/08/21 07/08/21 ML014 ML014 ML014 ML014 ML014  

9 09/08/21 14/08/21 XH023 TN006 XH023  XH023  

10 16/08/21 21/08/21 XH023 TN006 XH023  XH023 TN006 

11 23/08/21 28/08/21 XH023 TN006 XH023  XH023 TN006 

12 30/08/21 04/09/21 XH023 TN006 XH023  XH023  
13 06/09/21 11/09/21 XH023 TN006 XH023  XH023 TN006 

14 13/09/21 18/09/21 XH023 TN006 XH023  XH023 TN006 

15 20/09/21 25/09/21 XH023 TN006 XH023   TN006 

16 27/09/21 02/10/21 CN101 TN006 CN101   TN006 

17 04/10/21 09/10/21 CN101 TN006 CN101   TN006 

18 11/10/21 16/10/21 CN101 TN006 CN101   TN006 

19 18/10/21 23/10/21 CN101 TN006 CN101   TN006 

20 25/10/21 30/10/21 CN101  CN101    

 
            Cần Thơ, ngày 31 tháng 5 năm 2021 
         TL. HIỆU TRƯỞNG 
             TRƯỞNG KHOA 

 


